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1. Đặt vấn đề 
Kĩ năng (KN) tính toán cơ bản như KN đếm, thêm, 

bớt, cộng trừ được xem là KN nền tảng để giúp học 
sinh (HS) tiếp nhận và phát triển các KN tính toán khác 
trong chương trình môn Toán. Do đó, mức độ thuần 
thục của KN tính toán (KNTT) cơ bản sẽ dự báo mức 
độ thành công của HS khi chuyển sang các nội dung 
toán học phức tạp hơn [1]. Tuy nhiên, HS khuyết tật 
trí tuệ (KTTT) gặp rất nhiều khó khăn ngay với những 
KNTT đơn giản, cơ bản ban đầu [2], [3]. Sự hạn chế 
trong thực hiện những KNTT cơ bản trở thành rào cản 
để HS KTTT có thể tham gia học tập hiệu quả tại lớp 
học hoà nhập, cũng như giải quyết các nhiệm vụ tính 
toán trong cuộc sống thực tế hàng ngày của HS. Hỗ trợ 
để HS KTTT cải thiện KNTT cơ bản; do đó, là một hoạt 
động có ý nghĩa để giúp các em đạt hiệu quả tốt hơn 
trong quá trình học tập tại môi trường hoà nhập.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan về hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu 
tượng - trừu tượng
Theo Anstrom (2006), bằng cách cung cấp cho HS cơ 

hội được thực hành một cách có hệ thống, CRA giúp 
thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa các mức độ nhận 
thức của HS [4]. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những 
lợi ích rõ rệt của CRS trong việc hỗ trợ trẻ học Toán. 

Trong nghiên cứu của mình, Harris, Miller và Mercer 
(1995) đã chỉ ra rằng các HS được trang bị kiến   thức 
và KN cần thiết thông qua CRA đã đạt được thành tựu 

đáng kể trong việc thực hiện các phép tính nhân [5]. 
Khi so sánh CRA với các chiến lược dạy học truyền 
thống, Witzel, Mercer, và Miller (2003) cũng xác định 
rằng, những HS gặp khó khăn trong học tập được hỗ 
trợ thực hành dựa trên hướng dẫn CRA, có kết quả 
học tập tốt hơn hẳn so với những HS chỉ được dạy học 
thông qua làm mẫu và dùng lời [6]. Liên quan đến các 
phép tính cơ bản, Mercer và Miller (1993) đã áp dụng 
hướng dẫn CRA để dạy bốn phép toán cơ bản cho HS 
gặp khó khăn trong học tập [7]. Kết quả thu được cho 
thấy, HS gặp khó khăn trong học tập thực hiện phép 
tính tốt hơn, chính xác hơn và với tốc độ ổn định hơn. 
Với cùng mục tiêu nghiên cứu, Flores (2009) đã tiến 
hành một nghiên cứu nhằm khám phá ảnh hưởng của 
hướng dẫn CRA đối với bốn KNTT cơ bản của HS có 
khó khăn trong học tập, tập trung vào phép trừ. Kết 
quả chỉ ra rằng hướng dẫn CRA đã cải thiện KN trừ 
của tất cả các HS tham gia [8]. Trong thí nghiệm của 
mình (Mercer và Miller,1993), các HS đã thực hiện 
từ 3 đến 7 bài thực hành dạng thao tác hoặc tranh ảnh 
trước khi có thể chuyển những khái niệm toán học từ 
cấp độ cụ thể sang cấp độ trừu tượng [7]. Các tác giả 
gợi ý rằng, trẻ có khó khăn về hoc khi được hướng dẫn 
theo quy trình CRA có thể tiếp thu các khái niệm toán 
học một cách chắc chắn và bền vững hơn. Do đó, họ 
kết luận rằng, hướng dẫn CRA là một chiến lược can 
thiệp hữu ích cho HS khó khăn về học khi học về các 
phép tính toán học cơ bản. 

Sử dụng hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - 
trừu tượng trong hỗ trợ kĩ năng tính toán cơ bản  
cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập
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2.2. Các khái niệm công cụ
2.2.1. Khuyết tật trí tuệ
Theo Sổ tay chẩn đoán và thống kê những rối nhiễu 

tâm thần 5 (DSM-5), KTTT là một dạng rối loạn phát 
triển tồn tại trong suốt quá trình phát triển bao gồm cả 
hạn chế chức năng trí tuệ và thích ứng trong lĩnh vực 
nhận thức, xã hội và sống độc lập. KTTT bao gồm có 
3 tiêu chí sau:

- Hạn chế trong các chức năng trí tuệ, chẳng hạn như: 
Lí luận, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy trừu 
tượng, phán đoán, học tập. Các chức năng trí tuệ này 
được xác định từ việc đánh giá lâm sàng và kiểm tra trí 
thông minh (IQ) trên từng cá nhân.

- Hạn chế về các hành vi thích ứng dẫn đến thất bại 
trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển về văn 
hóa xã hội, độc lập cá nhân và trách nhiệm xã hội. Nếu 
không có sự hỗ trợ, gặp khó khăn trong một hoặc nhiều 
hơn các hoạt động của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn 
như thông tin liên lạc, tham gia các hoạt động xã hội, 
sống tự lập ở nhiều nhiều môi trường khác nhau như tại 
gia đình, trường học và cộng đồng.

- Hạn chế về trí tuệ và hành vi thích ứng diễn ra giai 
đoạn phát triển. 

2.2.2. Hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu tượng
Hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu 

tượng CRA là chiến lược hỗ trợ toán học cho HS dựa 
trên ba cấp độ nhận thức (Anstrom, 2006; Carmack, 
2011; Miller và cộng sự, 2011), bao gồm: 

Mức độ cụ thể: Trong đó, các thao tác được sử dụng 
để giúp trẻ tiếp nhận khái niệm.

Mức độ biểu tượng: Thể hiện khái niệm bằng cách 
sử dụng hình ảnh hoặc hình vẽ thay vì thao tác với các 
đối tượng.

Mức độ trừu tượng: Chỉ tập trung vào việc sử dụng 
các con số để hoàn thành nhiệm vụ toán học). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sản phẩm thực hiện của HS KTTT sau 

mỗi buổi hoặc mỗi tuần can thiệp. 
Thực nghiệm: Phát triển bài tập thực hành dạng thao 

tác (tương đương với mức độ cụ thể - giai đoạn đầu 
trong hướng dẫn theo quy trình CRA) và bài tập thực 
hành sử dụng hình ảnh minh họa (tương đương với mức 
độ biểu tượng - giai đoạn thứ hai trong hướng dẫn theo 
quy trình CRA), tiến hành và ghi chép kết quả thực hiện 
của HS KTTT theo từng buổi hướng dẫn.

2.3.2. Tổ chức
Đối tượng HS: 06 HS KTTT, bao gồm 04 HS lớp 1 và 

02 HS lớp 2 (độ tuổi dao động từ 7 – 9 tuổi). 06 HS này 
có đặc điểm chung là đều có một năm phải học lại lớp 1 
hoặc lớp 2. 02 HS trong nhóm này là anh em sinh đôi. 
Cả 06 HS này đều gặp khó khăn trong việc học tập các 
môn học cơ bản, đặc biệt là môn Toán. 

Thời gian hỗ trợ: 24 tuần 
Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp theo hình thức cá 

nhân – cá nhân (một giáo viên – một HS) hoặc nhóm 
nhỏ (2 – 3 HS cùng trình độ học chung với nhau). Thời 
lượng hỗ trợ: Mỗi HS được hỗ trợ tại Phòng hỗ trợ 
giáo dục đặc biệt với thời lượng 3 tiết/ tuần, mỗi tiết 
40 phút. Hỗ trợ gián tiếp: Hướng dẫn và giám sát phụ 
huynh thực hiện với HS KTTT tại gia đình (trao đổi, 
làm phiếu, kiểm tra lại kết quả thực hiện). 

Nội dung hỗ trợ: KNTT cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia).
Tiến trình hỗ trợ và bài tập thực hành theo chuỗi CRS 

(xem Bảng 1).

Bảng 1: Tiến trình hỗ trợ và bài tập thực hành theo chuỗi CRS

Giai đoạn Dạng bài tập Tần xuất

Giai đoạn 1 - Cụ thể
HS được thực hành trên 
những bài tập thao tác 
cụ thể

- Thao tác với đất nặn (nặn số, ấn khuôn tạo số, nặn số lượng tương ứng với số cho trước…);
-  Thao tác với giấy (dán số, cắt số, xé giấy tạo số, tạo khung số …); 
- Thao tác với vật liệu tự nhiên (đếm đá, lá, sỏi; dính đá, lá, sỏi tạo hình số; sử dụng 
đá, que củi để thực hiện phép tính cộng/trừ…); 
- Thao tác với đồ chơi (đếm lego, đồ chơi con vật; thực hiện tính cộng/trừ với đồ chơi 
con vật…); 

2 - 3 bài tập/buổi 
1 - 4 tuần/nội dung học 
tập toán học (tuỳ theo 
tốc độ học tập của mỗi 
HS KTTT trong nhóm thử 
nghiệm)

Giai đoạn 2 - Biểu 
tượng
HS được thực hành trên 
thẻ/ phiếu hình ảnh biểu 
tượng

- Bài tập dạng tạo hình trên giấy;
- Bài tập dạng nối (nối nhóm đối tượng với số, nối số với nhóm đối tượng, nối hai nhóm đối 
tượng có số lượng tương đương nhau, nối phép tính với kết quả khi có hình minh hoạ….);
- Bài tập dạng chọn đáp án khi có hình minh hoạ mô phỏng cho nhóm đối tượng, cho 
phép tính hoặc cho kết quả. 

2 - 3 bài tập/buổi 
1 - 4 tuần/nội dung học tập 
toán học (tuỳ theo tốc độ 
học tập của mỗi HS KTTT 
trong nhóm thử nghiệm)

Giai đoạn 3 - Trừu tượng
HS được thực hành trên 
các dạng bài tập trừu 
tượng (thao tác tính toán 
trong đầu/viết số)

- Bài tập dạng khoanh tròn/ gạch (khoanh tròn hoặc gạch vào đáp án đúng…);
- Bài tập dạng chọn đáp án (trong hai hoặc ba đáp án cho trước);
- Bài tập dạng nối (nối số với số, nối số với hình, nối phép tính với kết quả tương ứng…);
- Bài tập dạng viết/ điền kết quả (viết/điền sau khi thực hiện phép tính; viết/điền sau 
khi so sánh….). 

2 - 3 bài tập/buổi 
1 - 4 tuần/nội dung học tập 
toán học (tuỳ theo tốc độ 
học tập của mỗi HS KTTT 
trong nhóm thử nghiệm)
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2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm kĩ năng tính toán của học sinh khuyết tật trí tuệ 
trước can thiệp
Nhìn chung, KNTT của nhóm HS KTTT được lựa 

chọn thực nghiệm có nhiều điểm giống nhau: Thực hiện 
tương đối tốt với KN đếm, bước đầu có khái niệm về 
chữ số thông qua hoạt động đọc/viết; nhưng gặp nhiều 
khó khăn trong việc thực hiện KNTT cộng, trừ và so 
sánh (đặc biệt ở những phép tính có phạm vi lớn) (xem 
Bảng 2). 

2.4.2. Kết quả sau can thiệp 
a. Kết quả chung 
Kết quả đánh giá sau can thiệp cho thấy, có sự thay 

đổi rõ rệt trong KNTT cơ bản của nhóm HS được thực 
nghiệm. Cụ thể (xem Bảng 3).

Nhìn chung, KN đếm; đọc/viết số; cộng/trừ/so sánh 
trong phạm vi 10 là những KN được cải thiện rõ rệt ở 
cả 6 HS KTTT thử nghiệm. Mặc dù mức độ thực hiện ở 
các KN tính toán còn lại ở mỗi HS là khác nhau nhưng 
kết quả đó đều thể hiện sự thay đổi theo hướng đi lên 

Bảng 2: Đặc điểm KNTT của nhóm HS KTTT được thực nghiệm trước can thiệp

STT KN HS và mức độ thực hiện

GB1 GB2 Ph.L TA ĐT HH

1 Đếm trong phạm vi 10 1 1 2 1 2 2

2 Đếm trong phạm vi 100 1 1 2 1 2 1

3 Đọc/viết chữ số trong phạm vi 10 1 1 2 1 2 2

4 Đọc/viết chữ số trong phạm vi 20 0 0 2 0 1 1

5 Đọc/viết chữ số trong phạm vi 100 0 0 1 0 1 1

6 Cộng trong phạm vi 10 0 1 1 1 1 1

7 Cộng trong phạm vi 20 (không  nhớ) 0 0 0 0 0 1

8 Cộng trong phạm vi 100 (không  nhớ) 0 0 0 0 0 1

9 Trừ trong phạm vi 10 0 0 1 1 1 1

10 Trừ trong phạm vi 20 (không  nhớ) 0 0 0 0 0 0

11 Trừ trong phạm vi 100 (không  nhớ) 0 0 0 0 0 0

12 So sánh trong phạm vi 10 0 0 1 1 1 1

13 So sánh trong phạm vi 20 0 0 0 0 0 0

14 So sánh trong phạm vi 100 0 0 0 0 0 0

15 Giải toán 0 0 1 0 1 1

(Ghi chú: “2” = Thực hiện tốt; “1” = Có khả năng thực hiện được một phần; “0” = Chưa thực hiện được)

Bảng 3: Đặc điểm KNTT của nhóm HS KTTT được thực nghiệm sau can thiệp

STT KN HS và mức độ thực hiện

GB1 GB2 Ph.L TA ĐT HH

1 Đếm trong phạm vi 10 2 2 2 2 2 2

2 Đếm trong phạm vi 100 1 1 2 2 2 2

3 Đọc/viết chữ số trong phạm vi 10 2 2 2 2 2 2

4 Đọc/viết chữ số trong phạm vi 20 1 1 2 1 2 2

5 Đọc/viết chữ số trong phạm vi 100 1 1 2 1 2 1

6 Cộng trong phạm vi 10 2 2 2 2 2 2

7 Cộng trong phạm vi 20 (không  nhớ) 0 0 2 2 2 2
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của mỗi HS KTTT so với chính bản thân mình ở thời 
điểm trước can thiệp. 

b. Sự thay đổi về thao tác tư duy trong giải quyết 
KNTT

Để giải quyết một phép tính cơ bản (Ví dụ: Phép 
cộng), HS KTTT có thể sử dụng các cấp độ thao tác tư 
duy khác nhau. Trong đó, khi HS cần thao tác trực tiếp 
trên một đối tượng cụ thể (Ví dụ: Que tính, ngón tay) 
để giải quyết phép tính thì đó là cấp độ cụ thể. Khi HS 
cần sử dụng các biểu tượng hình ảnh (Ví dụ: Hình đồ 
vật, hình vạch) để tính toán thì đó là cấp độ biểu tượng. 
Còn khi HS có thể chỉ hoặc nói ra kết quả mà không cần 
sử dụng thao tác với đồ vật hay hình ảnh, thì đó là cấp 
độ trừu tượng. 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, có sự thay đổi về mức 
độ tư duy của HS KTTT ở giai đoạn đầu, giữa và sau 
khi thử nghiệm. Ví dụ: Ở KN “cộng trong phạm vi 10” 
(xem Bảng 4):

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, những HS KTTT được 
thử nghiệm có xu hướng thực hiện tốt phép tính khi có 
sự hỗ trợ của đồ dùng thao tác (Ví dụ: Que tính, khuy 
áo) hoặc hình ảnh minh hoạ (Ví dụ: Phép tính có kèm 
hình ảnh minh hoạ). 5/6 HS KTTT biến đổi và tiếp tục 
duy trì sử dụng thao tác tính toán ở mức độ biểu tượng 
sau 4,5 tháng hỗ trợ. Chỉ có 1/6 HS KTTT có thể ghi 
nhớ các phép tính trong phạm vi 10 ở cuối giai đoạn hỗ 
trợ (mức độ trừu tượng). Kết quả này gần như tương 
đương với kết quả chung ở các KNTT cơ bản còn lại. 

c. Thời gian chuyển đổi thao tác tư duy trong tính 
toán

Chuyển đổi thao tác tư duy trong tính toán được ghi 
nhận thông qua việc HS KTTT có thể chuyển từ đổi từ 
thao tác trên đồ vật thật sang thao tác trên hình ảnh biểu 
tượng (mức độ cụ thể lên mức độ biểu tượng) hoặc từ 
thao tác trên hình ảnh biểu tượng sang thao tác tính toán 

trong đầu thông qua nói hoặc viết (mức độ biểu tượng 
lên mức độ trừu tượng). 

Như đã đề cập ở phần trên, hầu hết HS KTTT trong 
nhóm nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ thực hiện các 
bài tập biểu tượng hình ảnh (mức độ biểu tượng). Tức 
là HS có thể giải quyết được các bài toán cơ bản khi 
được sử dụng đồ vật thao tác hoặc hình ảnh minh họa. 
Nội dung có sự chuyển biết rõ rệt nhất với cả nhóm HS 
bao gồm: Đọc/ viết chữ số trong phạm vi 10, cộng trong 
phạm vi 10 và trừ trong phạm vi 10. 

Thời gian chuyển đổi thao tác tư duy của nhóm HS 
KTTT thử nghiệm được biểu diễn dưới Bảng 5:

STT KN HS và mức độ thực hiện

GB1 GB2 Ph.L TA ĐT HH

8 Cộng trong phạm vi 100 (không  nhớ) 0 0 2 1 1 1

9 Trừ trong phạm vi 10 2 2 2 2 2 2

11 Trừ trong phạm vi 20 (không  nhớ) 0 0 2 1 2 2

12 Trừ trong phạm vi 100 (không  nhớ) 0 0 2 0 1 1

13 So sánh trong phạm vi 10 2 2 2 1 2 2

14 So sánh trong phạm vi 20 0 0 1 1 1 2

15 So sánh trong phạm vi 100 0 0 1 0 0 1

16 Giải toán (phạm vi 10) 0 1 1 0 2 2

Ghi chú: “2” = Thực hiện tốt; “1” = Có khả năng thực hiện được một phần; “0” = Chưa thực hiện được

Bảng 4: Minh họa sự biến chuyển về thao tác tính toán của trẻ 
ở đầu, giữa và cuối giai đoạn thử nghiệm

HS KTTT Giai đoạn hỗ trợ

Đầu Giữa Cuối

GB1 Cụ thể Cụ thể Biểu tượng

GB2 Cụ thể Cụ thể Biểu tượng

PhL Cụ thể Biểu tượng Biểu tượng

TA Cụ thể Biểu tượng Biểu tượng

ĐT Cụ thể Biểu tượng Trừu tượng

HH Cụ thể Biểu tượng Biểu tượng

Ghi chú: “Cụ thể” = HS KTTT thực hiện phép tính bằng 
cách thao tác với những đồ vật thật như que tính, viên sỏi, 

khuy áo…
“Biểu tượng” = HS KTTT thực hiện phép tính bằng cách 

thao tác với các hình ảnh minh hoạ hoặc vẽ chấm/ gạch 
biểu tượng cho hai số hạng rồi đếm tất cả. 

“Trừu tượng” = HS KTTT nhớ được kết quả của phép tính 
trong đầu. 

Lê Thị Tâm
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Xét ở khía cạnh cá nhân, mỗi HS KTTT có tốc độ 
và thời gian chuyển đổi KNTT khác nhau. Điều này 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như KNTT nền tảng khác 
nhau của mỗi HS, mức độ KTTT khác nhau của mỗi 
HS, hoặc mức độ tích cực hỗ trợ khác nhau của gia 
đình trong thời gian tại gia đình của mỗi HS (xem 
Biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1: Minh họa số lượng thời gian (tuần) trung 
bình để chuyển đổi từ thao tác tính toán cụ thể sang 
biểu tượng

Xét ở khía cạnh KNTT, kết quả trong bảng cần 
khoảng 3.8 tuần (bao gồm khoảng 11 buổi can thiệp và 
thời gian hỗ trợ tại gia đình bởi phụ huynh theo đúng 
định hướng hỗ trợ của nhóm nghiên cứu trong 3.8 
tuần) để một HS KTTT trong nhóm thử nghiệm có thể 
chuyển đổi thao tác tính toán từ mức độ cụ thể sang 
mức độ biểu tượng. Trong đó, HS cần nhiều thời gian 
để thực hiện và chuyển đổi KN “trừ trong phạm vi 10” 
(trung bình 5 tuần). Lượng thời gian ở KN “cộng trong 
phạm vi 10” và “so sánh các số trong phạm vi 10” là 
tương đương nhau (trung bình 3.7 tuần với KN cộng, 
3.8 tuần với KN so sánh). KN “đọc/viết số trong phạm 
vi 10” đòi hỏi ít thời gian nhất trong các nhóm KN 
(trung bình 3 tuần). Tuy nhiên, lượng thời gian có thể 
thay đổi khi xuất phát điểm tính toán của HS KTTT 
là khác nhau. 

3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm HS KTTT tham 

gia thử nghiệm đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện 
các KNTT cơ bản, đặc biệt là KN đếm; đọc/viết chữ số; 
cộng trong phạm vi 10; trừ trong phạm vi 10; so sánh 
trong phạm vi 10. Ở những KN còn lại, mặc dù nhóm 
HS KTTT chưa đạt được đến mức tính toán thành thạo 
và độc lập nhưng những biến chuyển đó cũng là cơ sở 
để HS có thể học tập tốt hơn ở giai đoạn tiếp theo. 

Do nhóm HS được lựa chọn nghiên cứu đều từng học 
lại một năm lớp 1 hoặc lớp 2. Vì vậy, kết quả thu được 
cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của trẻ sau khi được hỗ trợ. 
Điều này cho thấy vai trò to lớn của nhiều yếu tố như 
thời gian hỗ trợ cá nhân tại phòng hỗ trợ và thời gian 
được hỗ trợ theo định hướng tại gia đình. Đặc biệt là vai 
trò của hệ thống bài tập thực hành gắn liền với đồ dùng 
thao tác và phiếu bài tập hình ảnh biểu tượng theo đúng 
quy trình hướng dẫn CRA. 

Hầu hết HS KTTT có thể thực hiện KNTT cơ bản 
nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tính toán biểu tượng. Điều 
này có nghĩa là, HS KTTT cần có đồ dùng thao tác hoặc 
hình ảnh hỗ trợ để giải quyết nhiệm vụ tính toán. Việc 
HS KTTT nhớ kết quả hoặc thao tác tính toán nhẩm 
trong đầu là những KN thách thức mà nhóm HS thực 
nghiệm chưa thực hiện được. Tuy nhiên, bài tập thực 
hành cần được thiết kế, xây dựng và tiến hành một cách 
đa dạng, phong phú nhằm thu hút sự chú ý và tăng hứng 
thú học tập của HS KTTT. 

Quá trình ứng dụng quy trình hướng dẫn CRA vào hỗ 
trợ KNTT cho HS KTTT cũng cho thấy thời gian là một 
trong những yếu tố quan trọng cần được lưu ý. Thời 
gian thực hành cần được triển khai một cách đều đặn và 
trong một khoảng thời gian dài để có thể giúp cho HS 
KTTT biến chuyển từ thao tác tính toán cấp thấp lên 
thao tác tính toán cấp cao. 

Do nhóm HS KTTT được thử nghiệm trong nghiên 
cứu này có số lượng hạn chế, vì vậy những nghiên cứu 
trong tương lai về chủ đề tương tự có thể hướng đến 
việc mở rộng số lượng, đặc điểm hoặc mức độ KTTT 
của HS. Nhờ đó, nghiên cứu sẽ mang tính khái quát 
hơn, làm cơ sở để ứng dụng trong tư vấn và dạy học 
KNTT cho HS KTTT.  

Bảng 5: Minh họa thời gian chuyển đổi từ giai đoạn thực hiện bài tập cụ thể sang bài tập biểu tượng

Nội dung Thời gian chuyển đổi từ giai đoạn thực hiện bài tập cụ thể sang bài tập biểu tượng (đơn 
vị: tuần)

Trung 
bình
(tuần)

GB1 GB2 PhL TA ĐT HH

Đọc/viết chữ số trong phạm vi 10 5 4 2 3 2 2 3

Cộng trong phạm vi 10 6 4 3 3 3 3 3.7

Trừ trong phạm vi 10 7 6 5 4 4 4 5

So sánh trong phạm vi 10 5 5 3 4 3 3 3.8

Trung bình 5.8 4.8 3.3 3.5 3 3
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ABSTRACT: Basic mathematics skills such as addition, subtraction, 
multiplication, and division are the core and most important skills in 
the elementary mathematics curriculum. Students with intellectual 
disabilities often have great difficulty in acquiring and applying these 
computational skills when learning mathematics. The following study 
examined the effects of using the concrete-representational-abstract 
(CRA) sequence of instruction on improving the basic mathematics skills 
for students with intellectual disabilities, who study in inclusive schools. 
The results showed a significant improvement for the experimental 
group of students, who had opportunities to work with manipulative and 
visual exercises. In addition, practice time is considered as an important 
predictor of students’ performance in math. These results may help 
to change the way to support students with intellectual disabilities to 
obtain mathematical concepts in the inclusive primary school. 

KEYWORDS: The concrete-representational-abstract (CRA) sequence of instruction, 
students with intellectual disabilities, basic mathematics skills.
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